
Phụ lục
DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 403/TB-HĐTD ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

TT Họ, tên đệm Tên Số báo
danh

Ngày,
tháng,

năm sinh
Địa chỉ Dân

tộc

Tốt
nghiệp
trường

Chuyên
ngành
(bảng
điểm)

Ngành
(bằng tốt
nghiệp)

Trình độ
đào tạo

Hệ đào
tạo

Xếp loại
tốt nghiệp

Tiêu chuẩn theo Nghị
định số 140/2017/NĐ-CP

Đơn vị dự tuyển Đối
tượng
ưu tiên

Ghi chú

Phòng, vị trí Cơ quan,
đơn vị

TỔNG CỘNG
I SỞ TÀI CHÍNH

Phòng Công sản - doanh nghiệp (01 chỉ tiêu)

Thẩm Thanh Huế XT01 13/6/2000

Thị trấn Bảo
Lạc, huyện

Bảo Lạc, tỉnh
Cao Bằng

Tày
Đại học
Kinh tế

quốc dân
Kiểm toán Kế toán Đại học Chính

quy Xuất sắc

- Tốt nghiệp Đại học loại
xuất sắc.

- Đạt giải Nhì học sinh giỏi
cấp tỉnh môn Ngữ văn,
năm học 2017-2018.

Phòng Công
sản - doanh

nghiệp

Sở Tài
chính DTTS

II ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG
Phòng Nội vụ (01 chỉ tiêu)

Lục Trọng Đạt XT02 15/12/1994
Số 60, Trần

Phú, Ba Đình,
Hà Nội

Nùng

- Đại học
Luật Hà

Nội;
-Thạc sĩ
tại Đại

học Luật
Thành phố

Hồ Chí
Minh.

- Đại học:
Luật;

- Thạc sĩ
ngành

Luật Hiến
pháp -

Luật hành
chính.

Luật
Đại học
(có bằng
Thạc sĩ)

Chính
quy Khá

- Tốt nghiệp Đại học
ngành Luật, xếp loại khá;
- Tốt nghiệp thạc sĩ ngành

Luật hiến pháp và Luật
hành chính;

- Đạt giải Ba học sinh giỏi
cấp tỉnh môn Lịch sử, năm

học 2011-2012.

Phòng Nội vụ
UBND

huyện Hạ
Lang

DTTS

III ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG
Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Vị trí Hành chính tổng hợp (01 chỉ tiêu)

Vũ Văn Trọng XT03 02/5/1994

Phường Trung
Văn, quận

Nam Từ Liêm,
thành phố Hà

Nội

Kinh

- Đại học:
Đại học
quốc tế
Bắc Hà;

- Thạc sỹ:
Đại học

Xây dựng
Hà Nội

- Đại học:
Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp;

- Thạc sỹ:
Quản lý

xây dựng

Kỹ thuật
công trình
xây dựng

Đại học
(có bằng
Thạc sỹ)

Chính
quy Giỏi

- Tốt nghiệp Đại học
ngành Kỹ thuật công trình
xây dựng, xếp loại Giỏi;

- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành
Quản lý xây dựng;

- Đạt giải Nhì học sinh giỏi
cấp tỉnh môn Toán, năm

học 2011-2012.

Văn phòng
HĐND&UB

ND thành phố
(vi ̣tri ́Hành
chính Tổng

hợp)

UBND
thành phố
Cao Bằng

Danh sách ấn định 03 người./.
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